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	QUỐC HỘI KHÓA XIV
ỦY BAN PHÁP LUẬT

Số: 885/BC-UBPL14

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017


BÁO CÁO 
Thẩm tra dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt
Kính gửi: các vị đại biểu Quốc hội, 
Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 của Quốc hội, ngày 27/9/2017, Ủy ban Pháp luật (UBPL) đã họp phiên toàn thể để thẩm tra dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt theo Tờ trình số 363/TTr-CP ngày 31/8/2017 của Chính phủ và Báo cáo số 7703/BKHĐT-QLKKT ngày 21/9/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật
. Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực một số Ủy ban của Quốc hội
, đại diện Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Ban Kinh tế Trung ương, đại diện lãnh đạo các tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền trình bày Tờ trình, các đại biểu tham dự đã thảo luận, tham gia nhiều ý kiến. Sau phiên họp thẩm tra của UBPL, Chính phủ có Tờ trình mới số 411/TTr-CP ngày 10/10/2017 trình Quốc hội. 
UBPL kính trình Quốc hội Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt theo Tờ trình số 411/TTr-CP của Chính phủ.

I. VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1. Về sự cần thiết ban hành Luật
UBPL tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt với những lý do như được nêu trong Tờ trình của Chính phủ và nhận thấy việc xây dựng Luật này là nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về "xây dựng một số đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt với thể chế vượt trội để tạo cực tăng trưởng và thử nghiệm đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy thuộc hệ thống chính trị"
, đồng thời, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. UBPL cho rằng, để tạo lập mô hình phát triển mới có tính đột phá cho các đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (HCKTĐB) bảo đảm khả năng cạnh tranh trong khu vực và quốc tế thì Luật này có thể quy định những cơ chế, chính sách vượt trội, khác với các luật hiện hành, tuy nhiên, phải bảo đảm trong khuôn khổ Hiến pháp, bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân tại đơn vị HCKTĐB.
Bên cạnh đó, UBPL đề nghị Chính phủ làm rõ hơn một số nội dung sau đây:
Một là, các mô hình khu kinh tế (KKT) hiện nay ở nước ta
 được hưởng nhiều ưu đãi về đầu tư, thuế, đất đai…, tuy nhiên, tính hiệu quả của các chính sách ưu đãi và sự đáp ứng các mục tiêu, kỳ vọng đặt ra khi thành lập các KKT này còn nhiều hạn chế. Trong khu vực và trên thế giới, các đặc khu kinh tế cũng đã được thành lập ở nhiều quốc gia với quy mô, mức độ thành công khác nhau. Do đó, đề nghị đánh giá một cách tổng thể, kỹ lưỡng hơn về các chính sách áp dụng tại các mô hình KKT trong những năm qua, từ đó làm rõ hơn cơ sở thực tiễn của việc quy định các cơ chế, chính sách mới, đặc thù, vượt trội cho các đơn vị HCKTĐB; đồng thời, đánh giá khả năng cạnh tranh, thu hút đầu tư của các đơn vị HCKTĐB so với các đặc khu kinh tế trong khu vực và trên thế giới.
Hai là, việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng các đặc khu kinh tế ở nhiều nước cho thấy một trong những yếu tố quyết định sự thành công của các đặc khu là có sự hỗ trợ ban đầu của Nhà nước để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
. Trong điều kiện ngân sách hiện nay, nhiều ý kiến đề nghị Chính phủ cần đánh giá cụ thể hơn về khả năng hỗ trợ của Trung ương đối với các đơn vị HCKTĐB để bảo đảm sự thành công của mô hình này. Bên cạnh đó, cần đánh giá về khả năng tham gia của các nhà đầu tư chiến lược cũng như khả năng tự huy động tài chính của đơn vị HCKTĐB trong các giai đoạn tiếp theo để có lộ trình giảm dần mức hỗ trợ của ngân sách trung ương cho các đơn vị này.
Ba là, các địa bàn dự kiến thành lập 3 đơn vị HCKTĐB đều là những nơi có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh. Do đó, đề nghị làm rõ vấn đề bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia và tác động của tình hình an ninh chính trị trong khu vực đến sự phát triển ổn định của các đơn vị này. Bên cạnh đó, việc phát triển đơn vị HCKTĐB dự kiến sẽ gắn với các dự án quy mô lớn, vì vậy cần đánh giá về tác động đối với việc bảo tồn các giá trị tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, đặc biệt là tài nguyên biển đảo và rừng phòng hộ ở các khu vực này.

Bốn là, để thu hút đầu tư vào các đơn vị HCKTĐB, dự thảo Luật quy định nhiều chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. UBPL tán thành và cho rằng đây là điều kiện cần thiết để phát triển các đơn vị HCKTĐB. Đồng thời với việc này, cũng cần quan tâm thỏa đáng tới các chính sách an sinh xã hội nhằm bảo đảm ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng dân cư địa phương
. Có ý kiến cho rằng "dự thảo Luật chưa hài hòa giữa việc thiết kế chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội có thể phát sinh, đặc biệt là việc bảo vệ quyền lợi của các nhóm xã hội dễ bị tổn thương..."
. Do đó, đề nghị Cơ quan soạn thảo báo cáo rõ hơn về những tác động xã hội đối với cư dân địa phương, làm rõ lợi ích của những cơ chế, chính sách dự kiến áp dụng đối với việc từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân ở các khu vực này, giải pháp để khắc phục, giảm thiểu các tác động bất lợi (nếu có).
2. Về tên gọi, phạm vi điều chỉnh và kết cấu của dự thảo Luật
Đa số ý kiến thành viên UBPL tán thành với tên gọi và phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật là quy định các cơ chế quản lý, chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội áp dụng chung đối với 3 đơn vị HCKTĐB Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, có tính đến đặc thù của từng đơn vị. 

Có ý kiến đề nghị xem xét sửa tên luật là: Luật Đơn vị HCKTĐB Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc để thể hiện đúng phạm vi điều chỉnh. 
Có ý kiến đề nghị cân nhắc ban hành luật riêng cho từng đơn vị HCKTĐB vì theo kinh nghiệm của nhiều nước, quá trình xây dựng đơn vị HCKTĐB đòi hỏi phải thường xuyên rà soát, kịp thời điều chỉnh cơ chế, chính sách để đáp ứng các yêu cầu mới phát sinh và phù hợp với mức độ phát triển riêng của từng đơn vị, trong từng thời kỳ
; việc quy định trong một luật chung sẽ khó khăn, phức tạp hơn khi cần sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan tới từng đơn vị HCKTĐB.
Một số ý kiến cho rằng, do có sự thay đổi cơ bản về tổ chức và vận hành của bộ máy chính quyền và các cơ quan nhà nước tại các đơn vị HCKTĐB
 nên dự thảo Luật cần bổ sung các quy định cụ thể để tạo cơ sở pháp lý giải quyết các vấn đề liên quan đến áp dụng hệ thống pháp luật hiện hành về quản lý dân cư, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, quản lý hạ tầng đô thị, bảo vệ môi trường… để bảo đảm cuộc sống bình thường của người dân
. 
Về kết cấu của dự thảo Luật, nhiều ý kiến đề nghị đưa nội dung về "hành chính” tại Chương IV
 lên trước nội dung về "kinh tế" tại Chương III
 cho phù hợp với logic thể hiện ở tên Luật là về đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, đồng thời cũng phù hợp với chủ trương cải cách mạnh mẽ về tổ chức bộ máy để đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi phục vụ cho việc phát triển kinh tế. Ngoài ra, để thuận tiện hơn cho quá trình thực hiện và cũng phù hợp với thực tiễn quốc tế, đề nghị trong các quy định cụ thể của dự thảo Luật nên cân nhắc quy định gọi tắt cụm từ “đơn vị HCKTĐB” là “đặc khu” gắn với tên riêng cho ngắn gọn, súc tích, cụ thể là: Đặc khu Vân Đồn, Đặc khu Bắc Vân Phong, Đặc khu Phú Quốc.
Bên cạnh đó, UBPL thấy rằng 3 khu vực dự kiến thành lập đơn vị HCKTĐB có hệ thống kết cấu hạ tầng, lợi thế và định hướng phát triển, nhu cầu quản lý rất khác nhau. Theo dự thảo Luật, Chương V quy định riêng cho 3 đơn vị HCKTĐB chỉ chiếm một phần nhỏ (gồm 3 mục, 24 điều và các phụ lục 3, 4, 5), trong đó, nhiều chính sách chưa thực sự thể hiện tính đặc thù (được quy định giống nhau ở cả 3 đơn vị HCKTĐB, đồng thời, trùng lặp với quy định tại Chương III – Chính sách phát triển kinh tế - xã hội)
. Do đó, các quy định đặc thù cho 3 đơn vị này cần được tiếp tục rà soát, nghiên cứu, cân nhắc kỹ để quy định cụ thể hơn, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng đơn vị, tránh sự cạnh tranh lẫn nhau làm phân tán nguồn lực. Ngoài ra, có ý kiến cho rằng căn cứ vào vị trí địa lý và các yếu tố đặc thù tự nhiên, mật độ dân cư, mức độ phát triển thì tổ chức bộ máy của từng đơn vị cũng có thể cần có những đặc thù riêng mới phát huy cao nhất lợi thế của mỗi đơn vị.
II. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG LỚN CỦA DỰ THẢO LUẬT 
1. Về tổ chức chính quyền địa phương đơn vị HCKTĐB 
Chính phủ đề xuất và xin ý kiến Quốc hội về hai phương án xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương đơn vị HCKTĐB, cụ thể là:
Phương án 1: không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) tại đơn vị HCKTĐB mà thực hiện thiết chế Trưởng Đơn vị HCKTĐB do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, được phân quyền, phân cấp mạnh, có thẩm quyền quyết định và tổ chức thực hiện toàn bộ các hoạt động hành chính, kinh tế - xã hội trên địa bàn đơn vị HCKTĐB. Chính phủ đề xuất lựa chọn phương án này.
Phương án 2: Tổ chức chính quyền địa phương đơn vị HCKTĐB gồm có HĐND và UBND. 
Qua thảo luận, trong UBPL có hai loại ý kiến:
Loại ý kiến thứ nhất tán thành phương án 1 và cho rằng phương án này thể hiện được tính “đặc biệt” về tổ chức bộ máy chính quyền địa phương tại đơn vị HCKTĐB, đáp ứng yêu cầu thử nghiệm đổi mới nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy như được nêu trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo loại ý kiến này, Chương IX của Hiến pháp năm 2013 về chính quyền địa phương quy định có độ “mở” để tạo không gian cho cải cách tổ chức bộ máy chính quyền địa phương khi cần thiết, vì vậy, quy định như dự thảo Luật là phù hợp. Tuy nhiên, loại ý kiến này đề nghị cân nhắc thêm để làm rõ hơn cơ chế thực hiện giám sát đối với Trưởng Đơn vị HCKTĐB bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, tránh tình trạng lạm dụng quyền lực.
Loại ý kiến thứ hai tán thành phương án 2 vì cho rằng phương án này: (1) bảo đảm phù hợp với Hiến pháp năm 2013 (Điều 110 và Điều 111)
 và thống nhất với Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (các điều 2, 4, 74 và 75)
; (2) thể hiện tính nhất quán về tổ chức của hệ thống bộ máy chính quyền địa phương, bảo đảm nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; (3) bảo đảm tính đại diện và quyền làm chủ, quyền giám sát của Nhân dân ở các đơn vị HCKTĐB.
 Tuy nhiên, loại ý kiến này đề nghị cần rà soát để thiết kế lại cách thức thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND và Chủ tịch UBND đơn vị HCKTĐB để thể hiện rõ hơn tính đặc thù, tính cải cách, đột phá.
 
Do còn ý kiến khác nhau, UBPL xin báo cáo Quốc hội xem xét, cho ý kiến về vấn đề này.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị dù mô hình tổ chức chính quyền địa phương đơn vị HCKTĐB được quyết định theo phương án nào thì cũng cần làm rõ ngay trong Luật mối quan hệ theo chiều dọc, chiều ngang cũng như theo phạm vi lãnh thổ giữa chính quyền địa phương đơn vị HCKTĐB với HĐND, UBND cấp tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, với các cơ quan nhà nước ở trung ương và cơ quan của trung ương đóng tại địa phương; phân định rõ thẩm quyền giữa chính quyền địa phương đơn vị HCKTĐB với các khu hành chính… Luật cũng cần quy định rõ địa vị pháp lý, thẩm quyền, quy trình xử lý công việc trong từng mối quan hệ. Chẳng hạn như, nếu giao thẩm quyền vượt trội cho đơn vị HCKTĐB trong mọi lĩnh vực nhưng vẫn xác định là đơn vị trực thuộc cấp tỉnh thì đơn vị HCKTĐB có phải thực hiện các văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành hay không? Cơ chế về ngân sách, quyết toán ngân sách, quản lý đầu tư, quản lý đất đai là thẩm quyền độc lập hay vẫn phải báo cáo các cơ quan cấp tỉnh... và nhiều vấn đề tương tự, cần phải được làm rõ trong Luật này.

2. Về mô hình Tòa án và các cơ quan khác của Nhà nước tại đơn vị HCKTĐB

- Về Tòa án nhân dân đơn vị HCKTĐB: UBPL cơ bản tán thành với quy định của dự thảo Luật, theo đó, Tòa án nhân dân đơn vị HCKTĐB có cơ cấu tổ chức tương đương Tòa án nhân dân cấp huyện và có thể có các Tòa chuyên trách; về thẩm quyền, Tòa án nhân dân đơn vị HCKTĐB có thẩm quyền tương đương Tòa án nhân dân cấp huyện, đồng thời, được bổ sung thẩm quyền giải quyết phần lớn các vụ án, vụ việc đặc thù về dân sự, hành chính (bao gồm cả các vụ án, vụ việc có yếu tố nước ngoài) mà theo pháp luật hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm của Tòa án nhân dân cấp tỉnh.
Bên cạnh đó, theo quy định của dự thảo Luật, đương sự được quyền lựa chọn Tòa án nhân dân cấp tỉnh hoặc Tòa án nhân dân đơn vị HCKTĐB để giải quyết theo thủ tục sơ thẩm đối với khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của Trưởng Đơn vị HCKTĐB/Chủ tịch UBND Đơn vị HCKTĐB (Điều 70 Phương án 1, Điều 57 Phương án 2 của dự thảo Luật). UBPL cho rằng việc bảo đảm quyền lựa chọn của nguyên đơn trong trường hợp nêu trên là cần thiết; đồng thời, đề nghị nghiên cứu cho phép lựa chọn Tòa án nhân dân cấp tỉnh hoặc Tòa án nhân dân đơn vị HCKTĐB để giải quyết đối với cả một số vụ việc khác để bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán, tạo sự an tâm và bảo đảm quyền lựa chọn của nhà đầu tư, cụ thể là: khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh và khiếu kiện đối với một số vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài.
- Về các cơ quan khác của Nhà nước: UBPL tán thành tổ chức các cơ quan tư pháp (Viện kiểm sát, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án dân sự...) tương đương cấp huyện và phù hợp với thẩm quyền của Tòa án nhân dân tại đơn vị HCKTĐB; đồng thời, tán thành với việc hợp nhất cơ quan thuế, hải quan, kho bạc nhà nước trên địa bàn đơn vị HCKTĐB. Tuy nhiên, về nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, cơ quan ngang Bộ đối với đơn vị HCKTĐB
, UBPL nhận thấy việc giao cho từng Bộ, ngành hướng dẫn và xem xét, giải quyết các vấn đề vướng mắc của đơn vị HCKTĐB trong các lĩnh vực mình quản lý sẽ dẫn đến thiếu đồng bộ, không kịp thời, do đó đề nghị Chính phủ ban hành một nghị định chung để quy định các vấn đề này và xác định một đầu mối thống nhất ở trung ương để tiếp nhận, xử lý các vấn đề vướng mắc, kiến nghị của các đơn vị HCKTĐB.

3. Về áp dụng pháp luật nước ngoài hoặc tập quán quốc tế đối với hợp đồng dân sự, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài  
Điều 6 dự thảo Luật quy định cho phép lựa chọn áp dụng pháp luật nước ngoài hoặc tập quán quốc tế đối với hợp đồng dân sự, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài với điều kiện không gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng theo quy định của luật và không trái với những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự Việt Nam.
Về vấn đề này, qua thảo luận còn có hai loại ý kiến:

Loại ý kiến thứ nhất tán thành với quy định của dự thảo Luật và cho rằng việc làm rõ một bước về các điều kiện được lựa chọn áp dụng pháp luật nước ngoài sẽ bảo đảm tính minh bạch trong quá trình thực hiện và tạo sự tin tưởng đối với các nhà đầu tư.  

Loại ý kiến thứ hai cho rằng, nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam (hay khái niệm “trật tự công” trong hệ thống pháp luật của nhiều quốc gia khác) là những giá trị luôn được pháp luật bảo vệ nhằm đáp ứng tổng thể các yêu cầu căn bản về chính trị, xã hội, kinh tế của quốc gia, những lợi ích căn bản của công dân. Khái niệm này có nội hàm rộng hơn “nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự Việt Nam” và đã được quy định từ Bộ luật Dân sự năm 1995, năm 2005 và tiếp tục được kế thừa trong Bộ luật Dân sự năm 2015
. Do đó, đề nghị quy định theo hướng “không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam” để không thu hẹp phạm vi của quy định này.
Đa số ý kiến UBPL nhất trí với loại ý kiến thứ hai. 
4. Về nhà đầu tư chiến lược
Dự thảo Luật quy định tiêu chí để xác định nhà đầu tư chiến lược, trong đó chủ yếu là các tiêu chí liên quan tới ngành, nghề đầu tư, kinh doanh và quy mô vốn đầu tư tối thiểu
. 
Nhiều ý kiến cho rằng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược trong dự thảo Luật còn thiên về đánh giá theo khả năng về vốn đầu tư mà vốn thì có thể là vốn vay, trong khi đó, rất nhiều tiêu chí khác chưa được quan tâm như: năng lực quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ, bảo đảm môi trường kinh doanh, quốc phòng, an ninh
...

UBPL tán thành với quan điểm nêu trên và đề nghị Chính phủ nghiên cứu, bổ sung các tiêu chí về nhà đầu tư chiến lược để bảo đảm tính toàn diện, bởi việc xác định tiêu chí và lựa chọn đúng đắn nhà đầu tư chiến lược sẽ tạo ra thế mạnh, tính lan tỏa và quyết định sự thành công của mỗi đơn vị HCKTĐB.
5. Về chính sách phát triển kinh tế - xã hội 
Chương III của dự thảo Luật quy định về các chính sách đặc thù nhằm thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội tại các đơn vị HCKTĐB theo 5 nhóm: chính sách đầu tư kinh doanh; chính sách đất đai, xây dựng, đấu thầu và môi trường, phát triển kết cấu hạ tầng; chính sách ngân sách và ưu đãi đầu tư; chính sách lao động, đào tạo, tiền lương và an sinh xã hội; chính sách khác (tiền tệ, ngân hàng và quản lý ngoại hối; thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; xuất nhập cảnh, vận chuyển hàng không...). Theo Tờ trình của Chính phủ và Bảng so sánh về các cơ chế, chính sách quy định trong dự thảo Luật với các quy định hiện hành và kinh nghiệm quốc tế thì hầu hết các lĩnh vực đều có ưu đãi cao hơn, thuận lợi hơn so với các đặc khu kinh tế tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Myanmar. UBPL nhận thấy, các cơ chế, chính sách đặc thù được quy định trong dự thảo Luật đã thể hiện tính vượt trội, tuy nhiên đề nghị tiếp tục rà soát, cân nhắc kỹ từng nhóm chính sách để bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

Thứ nhất, chính sách thu hút đầu tư vào đơn vị HCKTĐB cần bảo đảm hài hòa giữa lợi ích quốc gia với lợi ích của các nhà đầu tư, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển của từng vùng, không ảnh hưởng đến văn hóa, môi trường và thiên nhiên. Việc xem xét, đánh giá về tác động của chính sách được đề xuất cần được tiến hành một cách toàn diện đối với các nhóm đối tượng khác nhau, bao gồm các nhà đầu tư tiềm năng, các doanh nghiệp hiện hữu, năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là ở cấp cơ sở và tác động đối với cư dân địa phương
.


Thứ hai, xác định rõ các ngành, nghề chiến lược ưu tiên thu hút đầu tư phù hợp với đặc thù của từng đơn vị, tránh trùng lặp, tránh áp dụng dàn trải các chính sách dẫn đến cạnh tranh giữa chính những đơn vị HCKTĐB với nhau; phải xác định cạnh tranh chủ yếu là với các nước trong khu vực và quốc tế.

Thứ ba, đối với các chính sách liên quan đến đất đai, tài nguyên thiên nhiên cần bảo đảm nguyên tắc hiến định là đất đai, tài nguyên thiên nhiên thuộc sở hữu toàn dân. Vì vậy, các chính sách liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cần được đặc biệt lưu ý, đánh giá tác động thận trọng.

Trên cơ sở các nhóm chính sách đã quy định trong dự thảo Luật, UBPL đề nghị Cơ quan soạn thảo cần tiếp tục làm việc với các Bộ, ngành, địa phương hữu quan để đánh giá về tính khả thi, tác động, hiệu quả của từng chính sách, đồng thời dự báo về tình hình chính trị, kinh tế trong khu vực và trên thế giới để quy định các chính sách cụ thể phù hợp trong Luật.

Về nội dung một số chính sách cụ thể, UBPL có ý kiến như sau:
a) Về ngành, nghề đầu tư kinh doanh 
- Khoản 1 Điều 12 dự thảo Luật đã loại bỏ 135 trên tổng số 243 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Luật Đầu tư, chỉ giữ lại những ngành, nghề "thật sự đáp ứng yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội và sức khỏe của cộng đồng"
.

UBPL nhận thấy, để tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, có tính cạnh tranh vượt trội, cần thu hẹp phạm vi ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng tại đơn vị HCKTĐB. Tuy nhiên, việc loại bỏ một số ngành, nghề như: kinh doanh dịch vụ in; kinh doanh vận tải hàng không, vận tải biển; kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của một số Bộ; kinh doanh dịch vụ sản xuất, phát hành và phổ biến phim,... cần được cân nhắc kỹ để bảo đảm chặt chẽ các yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội và sức khỏe của cộng đồng. Đồng thời, việc loại bỏ các ngành, nghề cần bảo đảm có các giải pháp thay thế thích hợp để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Vì vậy, đề nghị Cơ quan soạn thảo giải trình rõ hơn về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện để Quốc hội có thêm thông tin xem xét, quyết định.

- Khoản 2 Điều 12 dự thảo Luật quy định nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thành lập và hoạt động đầu tư kinh doanh tại đơn vị HCKTĐB trong những ngành, nghề ưu tiên phát triển không phải đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế có liên quan.
UBPL tán thành về nguyên tắc cần tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài để thu hút đầu tư vào những ngành, nghề ưu tiên phát triển tại đơn vị HCKTĐB. Tuy nhiên, quy định của dự thảo Luật đồng nghĩa với việc gỡ bỏ hoàn toàn những hạn chế về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động kinh doanh, đối tác đầu tư... đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, có thể tiềm ẩn những bất lợi, rủi ro đối với trật tự, an toàn xã hội và môi trường kinh doanh của các địa bàn ngoài đơn vị HCKTĐB. Chẳng hạn, đối với một số ngành, nghề thuộc công nghiệp văn hóa như điện ảnh, xuất bản, truyền hình, phát thanh (là các ngành, nghề được ưu tiên phát triển tại Vân Đồn theo Phụ lục 3), nếu không áp dụng điều kiện đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành và điều ước quốc tế có liên quan thì cũng cần phải đáp ứng những điều kiện tối thiểu nhất định về phạm vi hoạt động kinh doanh để bảo đảm phù hợp với yêu cầu, định hướng phát triển của Đảng và Nhà nước. Do đó, đề nghị Cơ quan soạn thảo rà soát, cân nhắc kỹ để quy định vấn đề này cho phù hợp.
b) Về quyền và nghĩa vụ về sử dụng đất tại đơn vị HCKTĐB 
Dự thảo Luật quy định một số chính sách ưu đãi liên quan tới đất đai, tài sản gắn liền với đất tại đơn vị HCKTĐB như về: thời hạn sử dụng đất; việc thế chấp tài sản gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng nước ngoài có hiện diện thương mại tại Việt Nam để vay vốn đầu tư; quyền nhận chuyển nhượng, chuyển nhượng, mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế và sở hữu nhà ở thương mại… (Điều 17).
Về vấn đề này, qua thảo luận còn có hai loại ý kiến:

Nhiều ý kiến trong UBPL tán thành với quy định của dự thảo Luật vì bảo đảm tính vượt trội so với pháp luật hiện hành, đủ sức cạnh tranh, thu hút đầu tư nước ngoài vào các đơn vị HCKTĐB.

Một số ý kiến cho rằng việc quy định các chính sách ưu đãi có tính vượt trội, đủ sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư là cần thiết. Tuy nhiên, việc quản lý, sử dụng đất đai, tài sản gắn liền với đất không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn liên quan tới an ninh, chủ quyền quốc gia
, đối với một số địa bàn còn có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân do tác động của việc thu hồi đất. Các khu vực dự kiến thành lập đơn vị HCKTĐB đều là những nơi có tiềm năng, lợi thế về du lịch, dịch vụ, hiện đang có sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư, đồng thời, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh. Hơn nữa, việc giao đất với thời hạn tới 99 năm là quá dài so với chu kỳ thu hồi vốn của hoạt động sản xuất, kinh doanh và có thể bất lợi cho Nhà nước do nền kinh tế thế giới đang có sự biến động mạnh mẽ, có thể dẫn đến những thay đổi khó dự báo về vai trò, vị trí của một số ngành, nghề được ưu tiên trong nền kinh tế. Do đó, đề nghị cần xem xét đánh giá tác động của chính sách này đối với sự ổn định kinh tế vĩ mô cũng như với cuộc sống của người dân; quy định thời hạn sử dụng đất phù hợp hơn đối với từng ngành, nghề ưu tiên phát triển và phù hợp với thực tế sử dụng, gắn với thực trạng quỹ đất hiện có tại mỗi địa phương để vừa thu hút đầu tư, vừa bảo đảm an ninh, chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc và không gây lãng phí nguồn tài nguyên đất đai.
c) Về chính sách ưu đãi về thuế
Dự thảo Luật quy định các ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong đơn vị HCKTĐB (từ Điều 23 đến Điều 28).
UBPL nhận thấy, những ưu đãi về thuế sẽ tác động tới nguồn thu của ngân sách, ảnh hưởng trực tiếp tới nền kinh tế đất nước, do đó, cần có sự tính toán về những chi phí và lợi ích của những chính sách này, cân nhắc về tác động đối với các doanh nghiệp nội địa ngoài đơn vị HCKTĐB và nguy cơ các ưu đãi về thuế bị lợi dụng
. Mặt khác, kinh nghiệm các nước cho thấy, việc hoàn thiện khung pháp lý và sự thuận lợi về thể chế hành chính trong nhiều trường hợp có thể còn quan trọng hơn các ưu đãi về đất đai hay thuế.
d) Về ngân sách đơn vị HCKTĐB
- Dự thảo Luật quy định 2 nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho đơn vị HCKTĐB để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và thực hiện chính sách đặc thù, gồm:
(i) Để lại toàn bộ số tăng thu nội địa tại địa bàn đơn vị HCKTĐB trong thời gian không quá 10 năm kể từ khi đơn vị HCKTĐB được thành lập (khoản 3 Điều 22); 


(ii) Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách đơn vị HCKTĐB. Mức hỗ trợ đối với từng đơn vị HCKTĐB do Quốc hội quyết định (khoản 6 Điều 22).
Về vấn đề này, qua thảo luận còn có hai loại ý kiến:

Loại ý kiến thứ nhất tán thành cần phải kết hợp giữa hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách trung ương và để lại nguồn tăng thu nội địa hằng năm cho đơn vị HCKTĐB. Tuy nhiên, đối với quy định này, đề nghị làm rõ nguồn hỗ trợ trực tiếp là bao nhiêu và trong thời gian bao lâu, gắn với nhu cầu đầu tư phát triển và khả năng tự cân đối của từng đơn vị HCKTĐB.  
Loại ý kiến thứ hai cho rằng việc ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho đơn vị HCKTĐB là cần thiết trong giai đoạn đầu mới thành lập nhưng không nên quy định trong Luật này mà căn cứ vào nhu cầu của các đơn vị và khả năng cân đối chung của ngân sách nhà nước, Quốc hội sẽ quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
Đa số ý kiến UBPL tán thành loại ý kiến thứ nhất và cho rằng, việc quy định rõ ràng, cụ thể vấn đề này ngay trong Luật Đơn vị HCKTĐB sẽ là cơ sở quan trọng bảo đảm tính khả thi của việc xây dựng thành công các đơn vị HCKTĐB, đồng thời tạo niềm tin cho các nhà đầu tư để thu hút đầu tư vào các đơn vị HCKTĐB. Việc xác định cụ thể mức hỗ trợ ngay trong Luật này cũng sẽ tạo sự chủ động hơn về nguồn vốn cho các đơn vị HCKTĐB cũng như chủ động trong cân đối ngân sách nhà nước.

- Về bội chi và mức dư nợ vay của ngân sách, dự thảo Luật quy định ngân sách đơn vị HCKTĐB được bội chi để đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn; mức dư nợ vay của ngân sách đơn vị HCKTĐB không vượt quá 70% số thu ngân sách đơn vị HCKTĐB được hưởng theo phân cấp (khoản 4 và khoản 5 Điều 22). Theo quy định này, đơn vị HCKTĐB được áp dụng cơ chế tài chính - ngân sách đặc thù tương đương với các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. 

UBPL đề nghị Cơ quan soạn thảo giải trình rõ hơn về mối liên hệ giữa ngân sách đơn vị HCKTĐB và ngân sách của tỉnh trong trường hợp này; làm rõ những giải pháp nhằm bảo đảm an toàn nợ công quốc gia, giải pháp khả thi để huy động nguồn bù đắp bội chi ngân sách đơn vị HCKTĐB
; đồng thời, để bảo đảm tính chặt chẽ, đề nghị bổ sung quy định giao Chính phủ quy định cụ thể điều kiện được phép bội chi ngân sách đơn vị HCKTĐB để bảo đảm phù hợp với khả năng trả nợ của địa phương và tổng mức bội chi chung của ngân sách nhà nước (tương tự khoản 5 Điều 7 Luật Ngân sách nhà nước).
đ) Về lao động, tiền lương và an sinh xã hội 
- Có ý kiến cho rằng dự thảo Luật mới chỉ thiết kế chính sách ưu đãi cho nhóm lao động cần được thu hút mà chưa quan tâm đến các nhóm lao động dễ bị tổn thương. Do đó, đề nghị bổ sung quy định về định hướng chính sách lao động, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội đối với một số đối tượng đặc thù sẽ phát sinh trên địa bàn đơn vị HCKTĐB, cụ thể là: lao động trong các hộ gia đình bị thu hồi đất hoặc phải chuyển đổi sinh kế theo quy hoạch phát triển của đơn vị HCKTĐB, lao động di cư, chính sách ưu tiên việc làm công cho lao động thuộc hộ nghèo hoặc phải chuyển đổi sinh kế; trợ cấp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội; chính sách nhà ở tái định cư đối với người dân bị thu hồi đất...

- Về sử dụng lao động nước ngoài, dự thảo Luật cho phép người sử dụng lao động nước ngoài tại đơn vị HCKTĐB được tuyển dụng theo nhu cầu người lao động nước ngoài là các chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành, lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 60 ngày và thời gian cộng dồn không quá 180 ngày/năm (Điều 30).
UBPL nhận thấy chính sách này sẽ dẫn tới sự cạnh tranh cao hơn trên thị trường lao động tại đơn vị HCKTĐB giữa lao động Việt Nam và lao động nước ngoài (cả đối với lao động trình độ cao và lao động phổ thông). Bên cạnh đó, việc phát triển một thị trường lao động tự do hơn sẽ cần tính toán đến những vấn đề phát sinh liên quan tới an ninh, đối ngoại, những áp lực lên hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, những xung đột về văn hóa và sự gia tăng khoảng cách giàu nghèo. Do đó, đề nghị xem xét, đánh giá thêm về những tác động không mong muốn đến thị trường lao động trong nước và vấn đề đảm bảo an sinh xã hội để từ đó quy định cơ chế, biện pháp phù hợp, tương xứng nhằm giải quyết những vấn đề này.
e) Về danh mục ngành, nghề ưu tiên phát triển tại đơn vị HCKTĐB Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc 
Dự thảo Luật quy định 3 danh mục về ngành, nghề ưu tiên phát triển tại 3 đơn vị HCKTĐB Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (các phụ lục 3, 4 và 5). UBPL nhận thấy, việc xây dựng các danh mục này đã tính đến lợi thế đặc thù của mỗi địa phương
. Tuy nhiên, đề nghị cân nhắc thêm một số vấn đề sau:
- Theo kinh nghiệm của một số nước thì sự phát triển của các đặc khu kinh tế thường gắn với một số nhóm ngành nhất định có sự liên kết, hỗ trợ và lan tỏa lẫn nhau. Sự phát triển của từng đặc khu cũng cần có sự kết nối, tương hỗ với các khu vực kinh tế khác để bảo đảm liên kết và phát triển vùng. Do đó, đề nghị Chính phủ báo cáo rõ hơn về tính liên kết, lan tỏa giữa các ngành, nghề ưu tiên phát triển trong từng đơn vị HCKTĐB với nhau, với các khu vực kinh tế lân cận cũng như với toàn bộ nền kinh tế của đất nước. 
- Theo các danh mục thì du lịch là một trong những ngành, nghề được ưu tiên phát triển ở cả 3 đơn vị HCKTĐB, trong đó, cả 3 đơn vị đều xác định ưu tiên đối với dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino có vốn đầu tư tối thiểu 44.000 tỷ đồng. UBPL cho rằng sự trùng lặp ngành, nghề ưu tiên có thể dẫn tới sự cạnh tranh lẫn nhau giữa 3 đơn vị HCKTĐB. Mặt khác, hiện nay nhiều nước trong khu vực có vị trí địa lý gần với nước ta đã khá thành công với loại hình này, việc ưu tiên ngành, nghề này cần phải tạo nên thế mạnh riêng và đủ khả năng cạnh tranh với các nước.

- Dự thảo Luật giao Thủ tướng Chính phủ thẩm quyền quyết định điều chỉnh ngành, nghề ưu tiên phát triển tại đơn vị HCKTĐB từng thời kỳ (các điều 78, 86 và 94) nhằm bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế. Tuy nhiên, vấn đề này liên quan tới chủ trương, định hướng phát triển của từng đơn vị HCKTĐB và danh mục ngành, nghề ưu tiên được Quốc hội quy định tại Luật này, do đó, đề nghị cân nhắc quy định thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp.

III. VỀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA CÁC ĐỀ ÁN THÀNH LẬP ĐƠN VỊ HCKTĐB VÀ QUY TRÌNH QUỐC HỘI XEM XÉT, CHO Ý KIẾN VÀ THÔNG QUA DỰ ÁN LUẬT ĐƠN VỊ HCKTĐB 

- Theo Tờ trình và hồ sơ dự án Luật, Chính phủ trình Quốc hội các dự thảo nghị quyết và đề án thành lập 3 đơn vị HCKTĐB để Quốc hội cho ý kiến và sẽ tiếp thu hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 (đồng thời với dự án Luật) theo quy trình thông qua tại một kỳ họp.

UBPL nhận thấy, các đề án về 3 đơn vị HCKTĐB mới chỉ là dự thảo do các địa phương chuẩn bị, chưa được Chính phủ thông qua. Theo quy định tại Điều 76 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Chính phủ phải xây dựng đề án thành lập đơn vị HCKTĐB trình Quốc hội; đề án phải lấy ý kiến Nhân dân địa phương, được các cơ quan của Quốc hội thẩm tra và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến trước khi trình Quốc hội. Tuy nhiên, Chính phủ mới tập trung hoàn thành thủ tục trình dự án Luật, còn các bước nêu trên chưa hoàn thành, do đó, UBPL không có cơ sở để thẩm tra, báo cáo Quốc hội về các đề án thành lập đơn vị HCKTĐB
.
- Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, dự án Luật Đơn vị HCKTĐB được dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 và thông qua tại kỳ họp thứ 5. 
UBPL nhận thấy đây là một dự án Luật lớn, nội dung phức tạp. Để bảo đảm tính đồng bộ trong việc xem xét, thông qua dự án Luật và thành lập các đơn vị HCKTĐB thì ngoài việc hoàn thiện các nội dung trong dự thảo Luật, xây dựng và trình Quốc hội các đề án thành lập đơn vị HCKTĐB như đã nêu, Chính phủ và các cơ quan có liên quan còn phải xây dựng các đề án bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội trong các đơn vị HCKTĐB theo đúng yêu cầu tại Thông báo kết luận số 21-TB/TW của Bộ Chính trị; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các nghị quyết về điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp huyện có liên quan, thành lập Tòa án, Viện kiểm sát tại đơn vị HCKTĐB… Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần tích cực hơn nữa trong việc chuẩn bị các phương án chuyển tiếp về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, người lao động cả ở cấp huyện và cấp xã tương xứng với phương án tổ chức chính quyền, bảo đảm ổn định đời sống của người dân.
Với khối lượng công việc lớn và tính chất phức tạp như trên, UBPL đề nghị Chính phủ khẩn trương hoàn thành các công việc nhằm bảo đảm tiến độ xem xét, thông qua dự án Luật và các đề án liên quan như dự kiến. Căn cứ vào kết quả chuẩn bị và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, nếu hồ sơ chuẩn bị đầy đủ, đúng tiến độ, chất lượng tốt, có sự đồng thuận cao thì có thể trình Quốc hội quyết định việc thông qua các đề án, nghị quyết và dự thảo Luật tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội. 
*
*             *
Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, 
Trên đây là Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Ủy ban Pháp luật kính trình Quốc hội xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: HC, PL;
- Epas: 80861
	TM. ỦY BAN PHÁP LUẬT
CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Nguyễn Khắc Định


� Tại phiên họp thứ 14 ngày 11/9/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Thường trực UBPL đã có Báo cáo số 798/BC-UBPL14 ngày 09/9/2017 thẩm tra sơ bộ dự án Luật. Sau phiên họp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Báo cáo số 7702/BKHĐT-QLKKT ngày 21/9/2017 gửi Thủ tướng Chính phủ và Báo cáo số 7703/BKHĐT-QLKKT ngày 21/9/2017 gửi UBPL về dự kiến tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chỉnh lý dự án Luật.


� Ủy ban Kinh tế có Văn bản số 638/BC-UBKT14 ngày 09/9/2017, Ủy ban về các vấn đề Xã hội có Văn bản số 812/UBVĐXH14 ngày 22/9/2017, Hội đồng Dân tộc có Văn bản số 380/BC-HĐDT ngày 10/10/2017 tham gia thẩm tra dự án Luật.


� Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.


� Theo Báo cáo tổng kết hoạt động các mô hình khu công nghiệp, khu kinh tế và các mô hình tương tự khác của Ban soạn thảo, ở nước ta hiện có 6 mô hình khu kinh tế, bao gồm: khu công nghiệp, khu chế xuất (325 khu); khu công nghệ cao (03); khu kinh tế cửa khẩu (26); khu kinh tế ven biển (16 khu, trong đó bao gồm Vân Đồn, Phú Quốc và Vân Phong); khu công nghệ thông tin tập trung (07); khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (09 khu, trong đó 2 khu do Thủ tướng Chính phủ thành lập, 7 khu do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập).


� Tờ trình số 411/TTr-CP ngày 10/10/2017 của Chính phủ, trang 4.


� Theo các dự thảo đề án thành lập đơn vị HCKTĐB Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, quy mô dân số tính đến năm 2016 ở các khu vực dự kiến thành lập 3 đơn vị HCKTĐB là: 46.000 người ở Vân Đồn; 54.000 người (Phương án 1) hoặc 132.000 người (Phương án 2) ở Bắc Vân Phong; 117.000 người ở Phú Quốc.


� Văn bản số 812/UBVĐXH14 ngày 22/9/2017 của Ủy ban về các vấn đề Xã hội tham gia thẩm tra dự án Luật Đơn vị HCKTĐB.


� Ví dụ, Luật đặc biệt về thành lập tỉnh tự trị đặc biệt Jeju và phát triển thành phố quốc tế tự do (Hàn Quốc) được sửa đổi, bổ sung 6 lần trong thời gian 10 năm.


� Chính quyền địa phương theo Phương án 1 trong dự thảo Luật là Trưởng đơn vị HCKTĐB; giảm bớt số lượng các cơ quan chuyên môn; không thành lập đơn vị hành chính cấp xã mà thay vào đó là các khu hành chính do Trưởng khu đứng đầu…


� Chẳng hạn như việc khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, xác nhận lý lịch… theo pháp luật hiện hành do UBND cấp xã thực hiện; những nội dung liên quan đến cung cấp dịch vụ công như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng, giấy phép kinh doanh… do UBND cấp huyện thực hiện, nay tại đơn vị HCKTĐB do Trưởng Khu hành chính hoặc Trưởng Đơn vị HCKTĐB cấp thì cần có quy định để bảo đảm giá trị pháp lý và các giấy tờ tương ứng được cấp (theo mẫu khác với quy định trong các văn bản pháp luật liên quan) vẫn được công nhận trên toàn quốc. Trong lĩnh vực tư pháp, một số nội dung liên quan tới việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, lập hồ sơ đưa người vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc… cũng do UBND cấp xã thực hiện.


� Chương IV- Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương và cơ quan khác của Nhà nước tại đơn vị HCKTĐB


� Chương III- Chính sách phát triển kinh tế - xã hội


� Ví dụ: thời hạn sử dụng đất quy định tại các điều 79, 87, 95 đã được quy định tại Điều 17; chính sách miễn thuế nhập khẩu quy định tại các điều 80, 88, 96 đã được quy định tại khoản 4 và khoản 6 Điều 24; chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tại các điều 81, 89, 97 đã được quy định tại Điều 26; chính sách miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước tại các điều 82, 90, 98 đã được quy định tại Điều 28…


� Theo Điều 110 của Hiến pháp, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội thành lập là một trong các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Điều 111 của Hiến pháp quy định: “1. Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2. Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do luật định”.


� Điều 2 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định: “Các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm có: 1. Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh); 2. Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện); 3. Xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); 4. Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.”


Khoản 1 Điều 4 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định: “Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại Điều 2 của Luật này.”


Khoản 1 Điều 75 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định: “Chính quyền địa phương tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. Nguyên tắc tổ chức, phương thức hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt thực hiện theo quy định của Luật này.”


� Việc tổ chức HĐND tại chính quyền địa phương đã được khẳng định trên cơ sở kết quả tổng kết việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường và được Quốc hội khóa XIII cân nhắc khi ban hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương.


� Cụ thể là: giảm bớt số lượng đại biểu HĐND và thành viên UBND; HĐND chỉ quyết định một số vấn đề quan trọng (ví dụ: bầu UBND, thông qua quy hoạch đơn vị HCKTĐB, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và ngân sách của đơn vị HCKTĐB…) và tập trung thực hiện chức năng giám sát (theo đó, HĐND có những thẩm quyền đặc biệt trong việc hủy bỏ các văn bản trái pháp luật của UBND hoặc của Chủ tịch UBND, có quyền yêu cầu giải trình, chất vấn, bỏ phiếu tín nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch UBND); thu hẹp thẩm quyền tập thể của UBND, tập trung quyền ban hành thể chế và thẩm quyền điều hành, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội tại đơn vị HCKTĐB vào Chủ tịch UBND; Chủ tịch UBND do HĐND đơn vị HCKTĐB bầu theo danh sách giới thiệu của Chủ tịch UBND tỉnh và được Thủ tướng phê duyệt. Tên gọi cụ thể của HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tại đơn vị HCKTĐB có thể là Hội đồng đặc khu, Ủy ban đặc khu, Trưởng đặc khu…


� Điều 64 – Phương án 1; Điều 50 – Phương án 2.


� Điểm a khoản 1 Điều 670 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “pháp luật nước ngoài được dẫn chiếu đến không được áp dụng trong trường hợp hậu quả của việc áp dụng pháp luật nước ngoài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam".


� Ví dụ: dự án đầu tư khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino với quy mô vốn đầu tư tối thiểu 44.000 tỷ đồng; dự án đầu tư kết cấu hạ tầng có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 12.000 tỷ đồng... (khoản 3 Điều 3).


� Văn bản số 638/BC-UBKT14 ngày 09/9/2017 của Ủy ban Kinh tế tham gia thẩm tra dự án Luật.


� Theo kết quả khảo sát của UBPL, tại huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (khu vực dự kiến thành lập đơn vị HCKTĐB Bắc Vân Phong) hiện có hơn 2.000 cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, hơn 1.000 cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; dân số toàn huyện năm 2016 là hơn 132.000 người, trong đó tỷ lệ lao động trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học là 7,2%.


� Đề nghị xem Phụ lục so sánh Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Luật Đầu tư và dự thảo Luật Đơn vị HCKTĐB kèm theo Báo cáo này.


� Văn bản tham gia thẩm tra của Ủy ban Kinh tế cho rằng việc thế chấp tài sản gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng nước ngoài có hiện diện thương mại tại Việt Nam là giao dịch có yếu tố nước ngoài, có thể dẫn đến việc sở hữu bất động sản tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài (do về nguyên tắc, tài sản thế chấp vay vốn tại tổ chức tín dụng sẽ bị tổ chức tín dụng thu hồi, bán để thu hồi nợ khi người vay không trả được nợ).


� Ví dụ việc quay vòng xuất nhập khẩu hàng hóa để hưởng ưu đãi thuế và hoàn thuế; việc các doanh nghiệp chuyển từ khu vực này sang khu vực khác để tìm kiếm ưu đãi vế thuế…


� Luật Ngân sách nhà nước quy định bội chi ngân sách nhà nước chỉ gồm bội chi ngân sách trung ương và bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh (khoản 1 Điều 4); Luật Quản lý nợ công hiện hành và dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 4 quy định chỉ UBND cấp tỉnh có thẩm quyền phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và vay nợ trong nước, bao gồm cả vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ. Trong khi đó, đơn vị HCKTĐB được xác định là đơn vị hành chính trực thuộc cấp tỉnh và dự thảo Luật không quy định chính quyền địa phương đơn vị HCKTĐB được quyền phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và vay nợ.


� Văn bản số 812/UBVĐXH14 ngày 22/9/2017 của Ủy ban về các vấn đề Xã hội tham gia thẩm tra dự án Luật Đơn vị HCKTĐB.


� Xem Phương pháp đánh giá và lựa chọn ngành, nghề ưu tiên phát triển của đơn vị HCKTĐB Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (tài liệu cơ quan soạn thảo gửi trong hồ sơ dự án Luật).


� Khoản 4 Điều 76 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định Quốc hội xem xét, thông qua đề án thành lập đơn vị HCKTĐB theo quy trình tại một hoặc nhiều kỳ họp Quốc hội.
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